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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số 393 /QĐ-LTT ngày  06  tháng 7 năm 2023               
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: Công nghệ ô tô
Mã ngành, nghề: 5510216
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS

Thời gian đào tạo: 03 năm
1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung: 

Cung cấp cho Học sinh môi trường học tập tốt nhất để hình thành và phát triển toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm, năng lực nhận thức, đánh giá và ứng dụng tri thức chuyên môn cũng như các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản để đạt được thành công trong lĩnh vực ô tô và các lĩnh vực khác liên quan, đáp ứng nhu cầu của xã hội và yêu cầu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.
Học sinh tốt nghiệp, có kiến thức nền tảng về Công nghệ sửa chữa ô tô và chuyên ngành Công nghệ ô tô; Các dịch vụ kỹ thuật ô tô; kinh doanh ô tô và các loại thiết bị động lực.
Hiểu biết về chính trị, Giáo dục quốc phòng và an ninh, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

1.2. Mục tiêu cụ thể:
· Kiến thức: 
- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu cơ bản trong ô tô;

- Tra cứu được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô;

- Giải thích được nội dung các công việc trong quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa một số bộ phận, hệ thống cơ bản trên ô tô;

- Trình bày được yêu cầu cơ bản và các bước công việc trong quy trình kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa một số bộ phận, hệ thống cơ bản trên ô tô;

- Trình bày được nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị cơ bản trong ngành, nghề Công nghệ ô tô;

- Trình bày được các nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp;

- Phân tích được các kỹ năng, thao tác cơ bản trong lái xe ô tô;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

· Kỹ năng:

- Đọc được bản vẽ kỹ thuật đơn giản; tra cứu được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành ô tô;

- Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra cơ bản trong ngành, nghề Công nghệ ô tô; bảo quản thiết bị và dụng cụ liên quan đến ngành, nghề công nghệ ô tô;

- Kiểm tra những sai hỏng của các cụm chi tiết, hệ thống cơ bản trên ô tô;

- Lập được các quy trình tháo, lắp đơn giản của các bộ phận, hệ thống cơ bản trên ô tô;

- Lập được quy trình bảo dưỡng, sửa chữa đơn giản phù hợp với từng chi tiết, bộ phận, hệ thống và loại ô tô;

- Thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa đúng quy trình, quy phạm và đảm bảo kỹ thuật;

- Tổ chức và quản lý quá trình bảo dưỡng, sửa chữa tương ứng với trình độ được đào tạo;

- Vận hành được ô tô đúng luật, đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn;

- Đào tạo, bồi dưỡng được về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho người học ở trình độ thấp hơn.

- Kỹ năng sử dụng các thuật ngữ chuyên môn của ngành, nghề đào tạo trong giao tiếp hiệu quả tại nơi làm việc; phản biện và sử dụng các giải pháp thay thế; đánh giá chất lượng các công việc đơn giản và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

· Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn;

- Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện;

- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm tốt, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ Hợp lý, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc;

- Tinh thần hợp tác nhóm tốt, chủ động thực hiện công việc được giao và có tác phong công nghiệp;

- Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Chăm sóc, làm đẹp xe ô tô;

- Quản lý vật tư, phụ tùng ô tô;

- Sản xuất phụ tùng và lắp ráp trong lĩnh vực ô tô;

- Kinh doanh trong lĩnh vực ô tô và phụ tùng ô tô;

- Sửa chữa động cơ (máy) ô tô;

- Sửa chữa gầm ô tô;

- Sửa chữa điện và điều hòa không khí ô tô;

- Tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực ô tô.
1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
 - Khối lượng khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ ô tô, trình độ trung cấp có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành hoặc trong nhóm ngành hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học: 32 môn
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 121 tín chỉ.
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng nghề: 65 tín chỉ.

- Khối lượng kiến thức các môn học văn hóa: 56 tín chỉ.

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 255 giờ.
- Khối lượng các môn học văn hóa: 840 giờ.

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1410 giờ.
- Khối lượng lý thuyết:  546 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1119 giờ.
- Thời gian khóa học: 03 năm.
3. Nội dung chương trình: 

	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	15
	255
	94
	148
	13

	CT.T4.02
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	30
	15
	13
	2

	CT.T4.06
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	15
	9
	5
	1

	CB.T4.24
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	30
	4
	24
	2

	CB.T4.17
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	45
	21
	21
	3

	TT.T4.200
	Tin học
	3(1,2,3)
	45
	15
	29
	1

	NN.T4.41
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	60
	20
	30
	2

	NN.T4.42
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	30
	10
	26
	2

	II
	Các môn học văn hóa
	56
	840
	828
	
	12

	CB.T4.78
	Toán 
	17(17,0,34)
	252
	249
	
	3

	CB.T4.81
	Ngữ văn
	17(17,0,34)
	252
	249
	
	3

	CB.T4.82
	Lịch sử 
	11(11,0,22)
	168
	165
	
	3

	CB.T4.79
	Vật lý 
	11(11,0,22)
	168
	165
	
	3

	III
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	50
	1410
	416
	971
	23

	III.1
	Môn học cơ sở ngành, nghề
	19
	285
	272
	
	13

	KT.T4.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	CK.T4.65
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	5(5,0,10)
	75
	73
	
	2

	CK.T4.63
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	DL.T4.11
	Điện kỹ thuật
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	DL.T4.12
	Điện tử cơ bản
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	III.2
	Môn học chuyên môn ngành, nghề
	27
	1005
	144
	851
	10

	DL.T4.13
	Động cơ đốt trong
	4(4,0,8)
	60
	58
	
	2

	DL.T4.14
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	DL.T4.15
	Lý thuyết gầm ô tô
	3(3,0,6)
	45
	43
	
	2

	CK.T4.70
	Thực hành Nguội 
	1(0,1,1)
	30
	
	30
	

	CK.T4.67
	Thực hành Hàn 
	1(0,1,1)
	30
	
	30
	

	DL.T4.18
	Thực hành Động cơ xăng
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DL.T4.19
	Thực hành Động cơ Diesel
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DL.T4.25
	Thực hành Hệ thống truyền lực trên ô tô 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DL.T4.21
	Thực hành Hệ thống điều khiển và chuyển động trên ô tô 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	


	DL.T4.28
	Đồ án động cơ đốt trong
	1(0,1,0)
	45
	
	45
	

	DL.T4.85
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	8(0,8,0)
	240
	
	236
	4

	DL.T4.30
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	270
	
	270
	

	III.3
	Môn học tự chọn
	4
	120
	
	120
	0

	Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	120
	
	120
	

	DL.T4.23
	Thực hành Điều hòa không khí 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DL.T4.24
	Thực hành Điện ôtô 1
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DL.T4.26
	Thực hành đồng – sơn ô tô 
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	DL.T4.27
	Thực hành chăm sóc xe ô tô
	2(0,2,1)
	60
	
	60
	

	
	Tổng cộng
	121
	2505
	1338
	1119
	48


4. Kế hoạch giảng dạy 

	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:

Học trước (a)

Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CB.T4.78
	Toán
	6(6,0,12)
	
	90 tiết

	2
	CB.T4.79
	Vật lý
	4(4,0,8)
	
	60 tiết

	3
	KT.T4.01
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	4
	CB.T4.24
	Giáo dục thể chất (*)
	1(0,1,1)
	
	

	5
	CT.T4.06
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	6
	CT.T4.02
	Giáo dục Chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	7
	DL.T4.13
	Động cơ đốt trong
	4(4,0,8)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	1
	CB.T4.78
	Toán
	6(6,0,12)
	
	90 tiết

	2
	CB.T4.79
	Vật lý
	4(4,0,8)
	
	60 tiết

	3
	CB.T4.17
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	4
	DL.T4.11
	Điện kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	

	5
	DL.T4.12
	Điện tử cơ bản
	3(3,0,6)
	
	

	6
	CK.T4.70
	Thực hành Nguội 
	1(0,1,1)
	
	

	7
	CK.T4.67
	Thực hành Hàn 
	1(0,1,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	1
	CB.T4.78
	Toán
	5(5,0,10)
	
	72 tiết

	2
	CB.T4.81
	Ngữ văn
	5(5,0,10)
	
	72 tiết

	3
	CB.T4.82
	Lịch sử
	3(3,0,6)
	
	48 tiết

	4
	CB.T4.79
	Vật lý
	3(3,0,6)
	
	48 tiết

	5
	DL.T4.15
	Lý thuyết gầm ô tô
	3(3,0,6)
	
	

	6
	DL.T4.18
	Thực hành Động cơ xăng
	2(0,2,1)
	
	

	7
	DL.T4.14
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	1
	CB.T4.81
	Ngữ văn
	6(6,0,12)
	
	90 tiết

	2
	CB.T4.82
	Lịch sử
	4(4,0,8)
	
	60 tiết

	3
	DL.T4.25
	Thực hành Hệ thống truyền lực trên ô tô 
	2(0,2,1)
	
	

	4
	DL.T4.19
	Thực hành Động cơ Diesel
	2(0,2,1)
	
	

	5
	CK.T4.65
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	5(5,0,10)
	
	

	6
	DL.T4.28
	Đồ án động cơ đốt trong
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	7
	DL.T4.24
	Thực hành Điện ôtô 1
	2(0,2,1)
	
	

	8
	DL.T4.26
	Thực hành đồng – sơn ô tô 
	2(0,2,1)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	20
	
	

	1
	CB.T4.81
	Ngữ văn
	6(6,0,12)
	
	90 tiết

	2
	CB.T4.82
	Lịch sử
	4(4,0,8)
	
	60 tiết

	3
	NN.T4.41
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	4
	NN.T4.42
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	NN.T4.41(a)
	

	5
	TT.T4.200
	Tin học
	3(1,2,3)
	
	

	6
	CK.T4.63
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	4(4,0,8)
	
	

	Môn học tự chọn 
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 6
	10
	
	

	Môn học bắt buộc
	8
	
	

	1
	DL.T4.21
	Thực hành Hệ thống điều khiển và chuyển động trên ô tô 
	2(0,2,1)
	
	

	2
	DL.T4.85
	Trải nghiệm doanh nghiệp (**)
	8(0,8,0)
	
	

	3
	DL.T4.30
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	4
	DL.T4.23
	Thực hành Điều hòa không khí 
	2(0,2,1)
	
	

	5
	DL.T4.27
	Thực hành chăm sóc xe ô tô
	2(0,2,1)
	
	

	Tổng cộng
	121
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM; Quy định tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa Trung học phổ thông tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 954/QĐ-LTT-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:                                                                            

Xét tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 375/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp; Cấp giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho những sinh viên đạt kiến thức văn hóa theo quy định.
5.4. Các chú ý khác

Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Trải nghiệm doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

Môn học Trải nghiệm doanh nghiệp có số tín chỉ không tính vào tổng số tín chỉ trong chương trình. Tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

· Thực tập tại Doanh nghiệp.

· Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

· Tham gia các Câu lạc bộ chuyên ngành tại khoa.

· Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.

Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  06  tháng 7 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG


TS. Phạm Hữu Lộc

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Quản trị lữ hành
Mã ngành, nghề:  5810104














CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tin học
Mã môn học: TT.T4.200
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 29 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

· Tính chất:

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức:

· Kỹ năng:

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2


	Bài mở đầu:

Chương:

1. Tên mục: 


1.1. Tên tiểu mục: 


Chương:

1. Tên mục: 


1.1. Tên tiểu mục: 




	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương:                                                        
Thời gian:....giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương:

2.1. Tên mục:

2.1.1.Tên tiểu mục:

Chương: 
Thời gian:....giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương:

2.1. Tên mục:

2.1.1.Tên tiểu mục:

Chương n: 
Thời gian:....giờ
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Kỹ năng:

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp: 

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Đối với người học:


3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2023

TRƯỞNG KHOA

HỌC KỲ 2





HỌC KỲ 1





HỌC KỲ 6





HỌC KỲ 5





HỌC KỲ 4





HỌC KỲ 3





Thực hành Hệ thống điều khiển và chuyển động trên ô tô 





Ngữ văn





Toán





Toán





Toán





Lịch sử





Ngữ văn





Lịch sử





Ngữ văn





Vật lý





Vật lý





TH HT truyền lực trên ô tô 





Thực tập doanh nghiệp (**)





Lịch sử





GD Quốc phòng và An ninh (*)








Kỹ năng mềm (*)





Tiếng Anh 1





TH Động cơ Diesel





Vật lý





Thực tập tốt nghiệp (**)





Điện kỹ thuật





Giáo dục thể chất (*)





Tiếng Anh 2





DS - Vẽ KT





Lý thuyết gầm ô tô





Thực hành Điều hòa không khí 





Pháp luật





Tin học





Đ.A ĐC cơ đốt trong





Thực hành Động cơ xăng





Điện tử cơ bản





Giáo dục Chính trị





Nguyên lý - Chi tiết máy





TH Điện ôtô 1





HT điện và điện tử ôtô





TH Nguội 





Động cơ đốt trong





TH chăm sóc xe ô tô





TH đồng – sơn ô tô 





TH Hàn 








